	
	



	ĐỀ SỐ 8
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

MÔN: SINH HỌC

Năm học: 2020-2021

Thời gian làm bài: 50 phút( Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. Áp suất rễ thường thể hiện qua những hiện tượng nào?

A. Hiện tượng rỉ nhựa.

B. Hiện tượng ứ giọt.


C. Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.
D. Hiện tượng rỉ nhựa và thoát hơi nước.
Câu 2. Nhóm  động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

A. Cá chép, ốc, tôm, cua.

B. Giun đất, giun dẹp, chân khớp.


C. Cá, ếch, nhái, bò sát.

D. Giun tròn, trùng roi, giáp xác.
Câu 3. Vật chất di truyền của virut HIV là:

A. AND sợi đơn.
B. AND sợi kép.
C. ARN sợi kép.
D. ARN sợi đơn.
Câu 4. Cơ thể gây đột biến đa bội của conxisin là do:

A. Tách sớm tâm động của các NST kép.
B. Cản trở sự hình thành thoi vô sắc.


C. Đình chỉ hoạt động nhân đôi NST.
D. Ngăn cản màng nhân phân chia.
Câu 5. Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?

A. Hội chứng AIDS.

B. Hội chứng Claiphentơ.

C. Hội chứng Tơcnơ.

D. Hội chứng Đao.
Câu 6. Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là

A. Thoái hóa giống.

B. Đột biến.


C. Ưu thế lai.

D. Di truyền ngoài nhân.
Câu 7. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, phép lai P:AaBbDd x AaBbdd cho số loại kiểu hình tối đa ở đời con là

A. 8.
B. 10.
C. 12.
D. 18.
Câu 8. Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có 100% cá thể mang kiểu gen Bb. Theo lý thuyết, ở F2, tỉ lệ kiểu gen Bb là:

A. 50%.
B. 12,5%.
C. 25%.
D. 37,5%.
Câu 9. Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, IO quy định. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào sau đây chắc chắn không phải của người bố?

A. Nhóm máu B.

B. Nhóm máu A.


C. Nhóm máu O.

D. Nhóm máu AB.
Câu 10. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lý thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen XABXab tạo ra giao từ XaB với tỉ lệ:

A. 10%.
B. 40%.
C. 20%.
D. 30%.
Câu 11. Một quần thể thực vật có tỉ lệ cây thân cao là 64%. Sau hai thế hệ tự thụ phấn, số cây thân thấp trong quần thể là 42%. Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là:

A. 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb.
B. 0,48 BB : 0,16 Bb : 0,36 bb.


C. 0,16 BB: 0,48 Bb: 0,36 bb.
D. 0,36 BB : 0,22 Bb : 0,42 bb.
Câu 12. Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu về hình ảnh này là đúng?
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(1) Đây là phương pháp tạo giống áp dụng cho cả động vật và thực vật.

(2) Các cây con thu được đều có kiểu gen thuần chủng.

(3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách.

(4) Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh,...

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 13. Đác-uyn quan niệm biến dị cá thể là

A. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động.

B. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được.

C. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản.

D. nhưng đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Câu 14. Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột bieens quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa nhỏ.

B. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.

C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có di – nhập gen.

D. Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là biến dị tổ hợp.
Câu 15. Loài nào trong số các laoif sau đây không phải là sinh vật sản xuất?

A. Lúa.
B. Ngô.
C. Tảo lam.
D. Dây tơ hồng.
Câu 16. Tập hợp nào sau đây không được xem là một quần thể sinh vật?

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Các cá thể rô phi sống chung một ao.

C. Tập hợp các cá thể cá chép sống chung trong một ao.

D. Tập hợp những con voi sống ở Châu Phi và Châu Á.
Câu 17. Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: Bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm. Bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mần luộc chín. Bình 2 chứa 1kh hạt khô. Bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lý thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
I. Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.

II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.

III. Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm.

IV. Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 18. Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng?

A. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.

B. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.

C. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.

D. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
Câu 19. Hình ảnh dưới đây nói về một dạng đột biến cấu trúc NST. Đây là dạng đột biến nào?
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A. Mất đoạn.
B. Đỏa đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Chuyển đoạn.
Câu 20. Hình ảnh dưới đây minh họa cho kì nào của quá trinh nguyên phân ở tế bào thực vật?

A. Kì đầu.
B. Kì giữa.
C. Kì sau.
D. Kì cuối.
Câu 21. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, không xảy ra hoán vị gen, không đột biến, theo lý thuyết, phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình là:
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Câu 22. Khi nói về nhân tố tiến hóa, di – nhập gen và đột biến có bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

II. Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định.

III. Đều có theer dẫn tới làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

IV. Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3.
Câu 23. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loài sống trong một môi trường thì sẽ có ổ sinh thái trùng nhau.

II. Các loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ cạnh tranh với nhau.
III. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường rộng hơn các laoif sống ở vùng ôn đới.

IV. Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố hạn chế.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 24. Hình ảnh dưới đây là hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hài quỳ thể hiện mối quan hệ nào?
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A. Quan hệ kí sinh.

B. Quan hệ hội sinh.


C. Quan hệ cộng sinh.

D. Quan hệ hợp tác.
Câu 25. Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh tay hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
(1) Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài.

(2) Áp lực chọn lọc tự nhiên.

(3) Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội.

(4) Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít.

(5) Thời gian thế hệ ngắn hay dài.

Số nhận định đúng là:

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 26. Một phân tử ARN có 3 loại nuclêôtit U, G, X có thể có bao nhiêu bộ ba chứa 1 nuclêôtit U?

A. 9.
B. 4.
C. 27.
D. 12.
Câu 27. Trong trường hợp mỗi tính trạng do một gen có hai alen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình thu được từ phép lai AaBbDd x AabbDD lần lượt là:

A. 12 và 4.
B. 12 và 8.
C. 6 và 4.
D. 6 và 8.
Câu 28. Ở tằm, tính trạng kén màu trắng và hình thuôn dài là trội so với kén vàng và hình bầu dục. Hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên nằm trên cùng một NST tương đồng. Đem giao phối hai cặp trong đó bướm tằm đực kén màu trắng, hình dài và bướm cái có kiểu hình kén màu vàng, hình bầu dục. Ở cặp thứ nhất bên cạnh các kiểu hình giống bố mẹ còn xuất hiện hai kiểu hình mới là kén trắng, hình bầu dục và kén hình dài với tỉ lệ 8,25% cho mỗi kiểu hình mới. Còn ở cặp thứ hai cũng có 4 kiểu hình  như phép lai trên nhưng mỗi kiểu hình mới xuất hiện với tỉ lệ 41,75%. Nhận định nào dưới đây đúng cho hai phép lai trên:

A. Sự xuất hiện các kiểu hình mới với tỉ lệ khác nhau ở hai phép lai trên chứng tỏ tần số hoán vị gen là khác nhau trong hai phép lai.

B. Sự phân bố các alen trên NST của hai cặp alen quy định các tính trạng nói trên là không giống nhau ở hai cặp đôi giao phối.

C. Tần số hoán vị gen trong phép lai thứ nhất là 17%.

D. Ở phép lai thứ hai, tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình mới lên tới 93,5%. Điều này chứng tỏ có đột biến gen xảy ra vì tần số trao đổi chéo không bao giờ vượt quá 50%.
Câu 29. Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào?
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A. Di – nhập gen.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 30. Hai quần thể chuột đồng (I và II) có kích thước lớn, sống cách biệt nhau. Tần số alen A quy định chiều dài lông ở quần thể I là 0,7 và quần thể II là 0,4. Một nhóm cá thể từ quần thể I di cư sang quần thể II. Sau vài thế hệ giao phối, người ta khảo sát thấy tần số alen A ở quần thể II là 0,415. Số cá thể di cư của quần thể I chiếm bao nhiêu % so với quần thể II?

A. 5,26%.
B. 3,75%.
C. 5,9%.
D. 7,5%
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 Câu 31. Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 I. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên

II. Châu chấu tham gia vào một chuỗi thức ăn.
III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.

IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1
Câu 32. Giả sử cho 4 loài của một loài thú dduocj kí kiệu là A, B, C, D có giới hạn sinh thái cụ thể như sau:
	Loài
	A
	B
	C
	D

	Giới hạn sinh thái
	5,6℃ - 42℃
	5℃ - 36℃
	2℃ - 44℃
	0℃ - 31,4℃


Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài C có vùng phân bố về nhiệt độ rộng nhất.

II. Nếu các loài đang xét cùng sống trong một khu vực và nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1℃ thì chỉ có một loài có khả năng tồn tại.

III. Trình tự vùng phân bố từ hẹp đến rộng về nhiệt độ của các loài theo thứ tự là: B→D→A→C.

IV. Tất cả các loài trên đều có khả năng tồn tại ở nhiệt độ 30℃.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 33. Ở phép lai 
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. Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội lặn hoàn toàn thì tính theo lý thuyết số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở đời con là:

A. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
B. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình,

C. 80 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
D. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
Câu 34. Axitamin Cystein được mã hóa bởi hai bộ ba Alalin được mã hóa bởi 4 bộ ba Valin được 4 bộ ba mã hóa. Có bao nhiêu cách mã hóa cho 1 đoạn pôlipeptit. Có 5 axitamin trong đó có 2 Cystein, 2 Alanin, 1 Valin.

A. 30720.
B. 7680.
C. 6780.
D. 7020
Câu 35. Cho biết gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không có đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lý thuyết, phép lai 
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 cho đời con có tối đa số kiểu gen, kiểu hình là:

A. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

B. 32 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

C. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

D. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.
Câu 36. Cho lai giữa hai cây thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở F2 là 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Theo lý thuyết, nếu cho F1 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:

A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
B. 5 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.

C. 1 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.
D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
Câu 37. Trong mạch 2 của gen có số nuclêôtit loại Timin bằng số nuclêôtit loại Adenin; số nuclêôtit loại Xitozin gấp 2 lần số nuclêôtit loại Timin; số nuclêôtit loại Guanin gấp 3 lần số nuclêôtit loại Adenin. Có bao nhiêu nhận định không chính xác?

I. Số liên kết hiđrô của gen không thể là 4254.
II. Nếu tổng liên kết hiđrô là 5700 thì khi gen nhân đôi 3 lần, số nuclêôtit loại Adenin mà môi trường cung cấp là 2100.

III. Tỉ lệ liên kết hiđrô và số nuclêôtit của gen luôn là 
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IV. Cùng nhân đôi k lần liên tiếp thì số nuclêôtit loại Adenin do môi trường cung cấp gấp 2,5 số nuclêôtit loại Guanin do môi trường cung cấp.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4
Câu 38. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giưới tính có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.

(2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ và ruồi đực mắt trắng bằng nhau.

(3) Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.

(4) Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không tuần chủng.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 39. Một quần thể giao phối hoàn toàn ngẫu nhiên. Alen A quy định khả năng nảy mầm trên đất có kim loại nặng. Alen a không có khả năng này nên hạt mang kiểu gen aa bị chết trên đất có kim loại nặng. Tiến hành gieo 100 hạt trong đó có 20 hạt có kiểu gen AA, 40 hạt có kiểu gen Aa, 40 hạt có kiểu gen aa trên đất có kim loại nặng. Các hạt sau khi nảy mầm đều sinh trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt với tỉ lệ như nhau cho thế hệ F1. Các cây F1 ngẫu phối tạo F2. Nếu không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết, tỉ lệ F2 nảy mầm trên có kim loại nặng bao nhiêu?

A. 1/16.
B. 48/49.
C. 1/9.
D. 15/16.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người, bênh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường.
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Biết rằng không còn ai trong phả hệ trên có biểu hiện bệnh. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là chính xác về phả hệ trên?

I. (11) và (12) có kiểu gen giống nhau.

II. Xác suất để người con trai của (11) mang genn bệnh là 
[image: image19.wmf]10
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III. Nếu vợ chồng (12) và (13) dự định sinh thêm con thì xác suất sinh ra người con mang gen bệnh là 45%.

IV. Có tối thiểu 6 người trong phả hệ có gen dị hợp tử.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Đáp án

	1-C
	2-A
	3-D
	4-B
	5-A
	6-C
	7-D
	8-C
	9-C
	10-A

	11-B
	12-B
	13-C
	14-B
	15-D
	16-D
	17-C
	18-C
	19-B
	20-D

	21-A
	22-D
	23-C
	24-C
	25-A
	26-D
	27-A
	28-B
	29-A
	30-A

	31-A
	32-C
	33-C
	34-B
	35-C
	36-C
	37-A
	38-C
	39-A
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Áp suất rễ thường thể hiện ở 2 hiện tượng: hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.
Câu 2: Đáp án A
Chỉ có các loài động vật sống trong nước mới hô hấp bằng mang. ( Đáp án A.
Cá chép, ốc, tôm, của là động vật sống trong nước nên hô hấp bằng mang.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sống trong nước đều hô hấp bằng mang. Các loài thú, bò sát, ếch nhái sống trong nước nhưng vẫn hô hấp bằng phổi. Ví dụ, cá heo là một loài thú và hô hấp bằng phổi.
Câu 3: Đáp án D
Vật chất di truyền của virut HIV và ARN đơn âm gồm hai mạch. Chúng nhân lên nhờ hệ gen.
Câu 4: Đáp án B
Conxisin gây ra đột biến đa bội do nó cản trở sự tổng hợp  prôtêin loại tubulin, 1 prôtêin cấu tạo nên thoi vô sắc, do đó làm các NST đã nhân đôi nhưng không phân li.
Câu 5: Đáp án A
A. Hội chứng AIDS là do virut gây nên ( A đúng.
B. Hội chứng Claiphentơ ( Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XY, thêm một chiếc tạo thành hợp tử dạng XXY ( B sai.

C. Hội chứng Tơcnơ ( Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XX, làm mất một chiếc NST, hợp tử trở thành XO ( C sai.
D. Hội chứng Đao ( Đột biến NST dạng thể 3, cặp NST số 21 có 3 chiếc ( D sai
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Đáp án C
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc: P: 100% Bb.
Theo lý thuyết, ở F2 tỉ lệ kiểu gen Bb là: 
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Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án A
Cơ thể 
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 cho các giao tử:
+ Giao tử liên kết: 
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+ Giao tử hoán vị: 
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Xác định tỉ lệ giao tử

Tần số hoán vị gen (TSHVG): tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị, tính trên tổng số giao tử được sinh ra (<50%). Gọi x là TSHVG, trong trường hợp xét hai cặp alen

+ Tỉ lệ giao tử hoán vị = x/2

+ Tỉ lệ giao tử không hoán vị là 0,5 –x/2.
Câu 11: Đáp án B
B: cao >>b: thấp
Tỉ lệ cây thân cao là 64% ( tỉ lệ cây thân thâó là 100% -64% = 36%.
Gọi tỉ lệ kiểu gen Bb của quần thể ban đầu là 
[image: image25.wmf]x


Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: 
[image: image26.wmf](
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Sau hai thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen thân thấp bb trong quần thể là: 
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( Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P là: 
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Quần thể tự thụ phấn

Quần thể tự phối ban đầu có cấu trúc di truyền 
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. Sau n thế hệ tự thụ phấn liên tiếp, cấu trức di truyền của quần thế là:
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Câu 12: Đáp án B
Dựa vào hình ảnh ta thấy:
(1) sai vì đây là phương pháp tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn nên chỉ áp dụng đối với thực vật.

(2) đúng, vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu.

(3) đúng, cách 1: gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành 2n rồi mọc thành cây lưỡng bội, cách 2: cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng nội hóa thành cây lưỡng bội 2n bằng cách gây đột biến thể đa bội.

(4) đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 13: Đáp án C
Định nghĩa của Đác-uyn về chọn lọc tự nhiên: Sự bảo tồn những sai dị cá thể và những biến đổi  có lợi, sự đào thải những sai dị cá thể và những biến đổi có hại được gọi là chọn lọc tự nhiên (CLTN) hay là sự sống sót của những dạng thích nghi nhất.
Thực chất của chọn lọc tự nhiên

Tính chất của chọn lọc tự nhiên là tự phát, không có mục đích định trước không do một ai điều khiển, nhưng dần dần đã đi đến kết quả làm cho các loài ngày càng thích nghi với điều kiện sống.
Câu 14: Đáp án B
A sai vì đột biến là nhân tố tiến hóa vô hướng.
B đúng.

C sai vì tiến hóa nhỏ vẫn diễn ra khi không có di – nhập gen.

D sai vì nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là đột biến gen.
Câu 15: Đáp án D
Câu 16: Đáp án D
Quần thể sinh vật
- Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một sinh cảnh.

- Đơn vị cấu trúc: cá thể.

- Mối quan hệ giữa: quan hệ sinh sản.

- Độ đa dạng: thấp.

- Phạm vi phân bố: hẹp hơn quần xã (Chiếm 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn)

Một tập hợp sinh vật được xem là một quần thể nếu thỏa mãn:

+ Tập hợp cá thể cùng loài.

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định.

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

Dựa vào những thông tin trên ta thấy A, B, C đều là quần thể sinh vật. Chỉ có D không phải là quần thể sinh vật vì chúng không sống trong cùng một không gian xác định.

	Phân biệt quần thể và quần xã

	Quần thể sinh vật
	Quần xã sinh vật

	- Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một sinh cảnh,

- Đơn vị cấu trức là cá thể.

- Mối quan hệ giữa các cá thể là quan hệ sinh sản. Do các cá thể cùng loài có thể giao phối và giao phấn lẫn nhau.

- Độ đa dạng thấp.

- Chiếm 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn.

- Phạm vi phân bố hẹp hơn quần xã.
	- Tập hợp cá quần thể khác loài sống trong một sinh cảnh.

- Đơn vị cấu trúc là quần thể.

- Mối quan hệ giữa các cá thể là quan hệ dinh dưỡng, vì chúng không cùng loài →không thể giao phối hay giao phấn với nhau.
- Độ da dạng cao.

- Chiếm nhiều mắt xích trong chuỗi thức ăn

- Phạm vi phân bố rộng hơn quần thể.


Câu 17: Đáp án C
ở các bình có hạt nhú mầm, cường độ hô hấp sẽ lớn hơn hạt khô; hạt đã luộc sẽ không hô hấp vì hạt đã chết. Xét các phát biểu:
I. sai, bình 3 các hạt đã chết, không hô hấp nên nhiệt độ không tặng.

II. đúng.

III. đúng, vì các hạt nảy mầm hô hấp mạnh.

IV sai, nồng độ O2 của bình 3 không đổi.
Câu 18: Đáp án C
- Khi cá thở vào: Cửa miệng cá mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng dẫn đến thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang.
- Khi cá thở ra: cửa miệng cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở ra làm giảm thể tích khoang miệng miệng, áp lực trong khoang miệng tăng lên có tác dụng đẩy nước từ khoang miệng đi qua mang. Ngay lúc đó, của miệng cá lại mở ra và thềm miệng hạ xuống làm cho nước lại tràn vào khoang miệng.

Trong các đáp án trên, đáp án C đúng.
Câu 19: Đáp án B
Dựa vào hình nahr trên ta thấy NST sau đột biến đoạn “BCD” thành “DCB” → đây là dạng đột biến đảo đoạn NST.
Câu 20: Đáp án D
Quan sát hình ảnh ta thấy 1 tế bào chuẩn bị tách thành 2 tế bào con → đây thuộc kì cuối của quá trình nguyên phân.
Câu 21: Đáp án A
Phép lai A cho đời con có 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
Phép lai B, C, D đều cho đời con có 2 kiểu hình.
Câu 22: Đáp án D
I. đúng
II. đúng

III sai vì đột biến luôn làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

IV. đúng

Vậy có 3 ý đúng.
Câu 23: Đáp án C
I sai. Vì các loài sống trong một môi trường thì thường có ổ sinh thái khác nhau để không cạnh tranh nhau, từ đó chúng có thể cùng tồn tại.
III. sai. Vì ở vùng ôn đới có sự chênh lệch nhiệt độ cao hơn so với vùng nhiệt đới nên giới hạn sinh thái về nhiệt đột của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường hẹp hơn các loài sống ở vùng ôn đới.

IV. sai. Vì loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố rộng.
Câu 24: Đáp án C
Hình ảnh này là hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ cộng sinh. Cua trú ngự trong hải quỳ trốn tránh kẻ thù (vì hải quỳ có độc tố). Hải quỳ có thể di chuyển, kiếm được nhiều thức ăn hơn.
Câu 25: Đáp án A
Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:
1- Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài. Nếu tần số đột biến cao thì tạo nguồn nguyên liệu lớn nên tần số xuất hiện các kiểu gen thích nghi cao.
2- Áp lực chọn lọc tự nhiên, nếu áp lực chọn lọc lớn thì quá trình chọn lọc các kiểu gen thích nghi diễn ra nhanh hơn và ngược lại.

3- Hệ gen đơn bội thì quần thể thích nghi nhanh hơn quần thể lưỡng bội vì nếu là bất cứ đột biến nào thì kiểu hình sẽ được biểu hiện ngay ở kiểu hình.
4- Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít là một phần của chọn lọc tự nhiên của tế bào chủ và nhờ enzin phiên bản mã ngược.

5- Thời gian thế hệ ngắn hay dài. Nếu thời gian thế hệ ngắn thì tốc độ thay đổi cấu trúc di truyền trong quần thể càng nhanh; đột biến càng phát tán nhanh trong quần thể.
Câu 26: Đáp án D
Bộ ba chứa 1 nuclêôtit U ta có các trường hợp sau:
+ Bộ ba chứa 
[image: image34.wmf]12
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 là: UGG, GUG, GGU → có 3 bộ ba.
+ Bộ ba chứa 
[image: image35.wmf]12
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 là: UXX, XUX, XXU → cá 3 bộ ba
+ Bộ ba chứa 
[image: image36.wmf]111
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 là: UXG, UGX, XUG, XGU, GXU, GUX → có 6 bộ ba

→ Vậy tổng số bộ ba có chứa 
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Câu 27: Đáp án A
Phép lai 
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 cho đời con 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.


[image: image40.wmf]Bbbb
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 cho đời con 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.
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 cho đời con 2 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.
Câu 28: Đáp án B
Quy ước: A – kén trắng, a – kén vàng, B – hình thuôn dài, b – hình bầu dục
Xét phép lai 1: Đực kén trắng hình dài x cái màu vàng, bầu dục 
[image: image42.wmf]ab
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→ kiểu hình con lai khác bố mẹ với tỉ lệ nhỏ 
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Theo đề % vàng, dài 
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→ giao tử hoán vị → dị hợp tử đều.
Xét phép lai 2: Đực kén trắng hình dài x cái màu vàng, bầu dục → con lai khác bố mẹ chiếm tỉ lệ lớn (41,75%) → dị hợp chéo.
Câu 29: Đáp án A
Quan sát hình ảnh ta thấy có một cá thể di cư từ quần thể I sang quần thể II là xuất hiện alen a ở quần thể II → hình ảnh phản ánh hiện tượng di – nhập gen.
Câu 30: Đáp án A
Trường hợp quần thể chịu tác động của di – nhập gen
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- 
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: tần số alen A của quần thể hỗ hợp (sau khi nhập cư)

- 
[image: image47.wmf]cho

p

: tần số alen A của quần thể cho

- 
[image: image48.wmf]nhan
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: tần số alen của quần thể nhận.

Từ công thức ta có: 
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Câu 31: Đáp án A
Lưới thức ăn bao gồm 5 chuỗi thức ăn là:
1. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Diều hâu”

2. “Cỏ → Châu chấu → Chuột →Rắn→ Diều hâu”
3. “Cỏ → Kiến → Chuột → Diều hâu”
4. “Cỏ → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu”
5. “Cỏ → Kiến → Ếch→ Rắn→ Diều hâu”.
Dựa vào thông tin trên ta thấy:
I sai, II sai (Châu chấu tham gia vào 2 chuỗi thức ăn); III đúng

IV đúng (“Cỏ → Châu chấu → Chuột →Rắn→ Diều hâu”)

Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong đó, mỗi loài vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước, vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ.

+ Sinh vật sản xuất: thực vật.

+ Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm....
Câu 32: Đáp án C
Dựa vào dữ kiện đề bài, ta nhận thấy khoảng giới hạn về nhiệt độ của loài A, B, C, D lần lượt là
	Loài
	A
	B
	C
	D

	Giới hạn sinh thái
	36,4℃
	31℃
	42℃
	31,4℃


Từ bảng trên thấy loài C là có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất nên loài C phân bố rộng nhất → I đúng.
II sai vì nhiệt độ 5,1℃ nằm ngoài giới hạn sinh thái của loài A → khi nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1℃ thì có ba loài có khả năng tồn tại → II sai

III đúng (sắp xếp theo mức độ tăng dần về nhiệt độ)

IV đúng vì 30℃ nằm trong giới hạn sinh thái của tất cả các loài A, B, C, D nên cả 4 loài đều có khả năng tồn tại.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 33: Đáp án C
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[image: image52.wmf]XAYaXaY
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→ Đời con cho 4 kiểu gen, 2 kiểu hình


[image: image53.wmf]BDBd

bdbD

æö

´

ç÷

èø

 đời con cho tối đa 10 kiểu gen, 4 kiểu hình trong trường hợp hoán vị gen ở 2 giới.
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 → Đời con cho 2 kiểu gen, 1 kiểu hình

Phép lai trên cho tối đa đời con: 
[image: image55.wmf]4.10.280
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 kiểu gen, 
[image: image56.wmf]2.4.18
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 kiểu hình.
Câu 34: Đáp án B
1 cystêin → 2 bộ mã hóa
1 cystêin → 
[image: image57.wmf]2
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 bộ mã hóa

1 Ala → 4 bộ ba

Suy ra 2 Ala → 
[image: image58.wmf]2
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cách mã hóa.

1 val → 4 bộ ba mã hóa.

Số cách sắp xếp 5 axitamin này là: 
[image: image59.wmf]22
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Vậy số cách mã hóa là: 
[image: image60.wmf]4164307680
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Câu 35: Đáp án C
Ta có phép lai: 
[image: image61.wmf](
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Xét 
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[image: image63.wmf]/
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 4 giao tử BD; bd; Bd; bD


[image: image64.wmf]/
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 2 giao tử BD và bD

Có hai cặp giao tử trùng nhau nên ta sẽ có số kiểu gen là


[image: image65.wmf]2
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Số loại kiểu hình là 
[image: image66.wmf]212
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Xét 
[image: image67.wmf]Aaa
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4 kiểu gen

Số loại kiểu hình là 4

Vậy số kiểu gen tối đa thu được ở đời con là: 
[image: image68.wmf]4728
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Số kiểu hình thu được tối đa ở đời con là: 
[image: image69.wmf]248
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Câu 36: Đáp án C
Cho lai giữa hai cây thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng thu được 
[image: image70.wmf]1

F

 toàn cây hoa đỏ. Cho 
[image: image71.wmf]1
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 tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở 
[image: image72.wmf]2
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 là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng → 
[image: image73.wmf]1
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 thu được 16 tổ hợp giao tử 
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→ Mỗi bên 
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 cho 4 loại giao tử. Giả sử 
[image: image76.wmf]1
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 → Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung 9 : 7
Quy ước:
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: Hoa trắng

Nếu cho 
[image: image79.wmf]1
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 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn ta có:
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Kiểu hình 
[image: image82.wmf]a
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 : 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.
Câu 37: Đáp án A
Theo bài ta có: 
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 suy ra: 
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I. Đúng vì nếu số liên kết hiđrô trong gen là 4254 thì ta có: 
[image: image87.wmf]234254
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 (2). Giải hệ phương trình tạo bới (1) và (2) ta được: 
[image: image88.wmf]447,78
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 (loại). Vậy số liên kết hiđrô trong gen không thể là 4254.

II. Sai vì khi tổng liên kết hiđrô là 5700 thì 
[image: image89.wmf]235700
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 (3). Giải hệ phương trình tạo bởi (1) và (3) ta được: 
[image: image90.wmf]600
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. Số nuclêôtit loại A môi trường cung cấp là: 
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)

3

216004200

Amt

=-´=

.

III. Sai vì tỉ lệ liên kết hiđrô trong gen và số nuclêôtit là:
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IV. Sai vì khi gen nhân đôi k lần thì số nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp là:

• A môi trường 
[image: image93.wmf](
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• G môi trường 
[image: image94.wmf](
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Mà 
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 môi trường 
[image: image96.wmf]2,5.
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 môi trường
Câu 38: Đáp án C
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Tần số alen 
[image: image99.wmf]a

X

 ở giới cái 
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Tần số alen 
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 ở giới đực 
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Xét các phát biểu của đề bài:

(1) đúng. Trong tổng số ruồi 
[image: image104.wmf]2
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, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ:


[image: image105.wmf]1/41/41/41/41/43/431,25%

AAAaAa

XXXXXX

´+´+´=


(2) sai. Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ 
[image: image106.wmf]1/41/2Y1/8
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; Tỉ lệ ruồi đực mắt trắng 
[image: image107.wmf]3/41/2Y3/8
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(3) đúng. Số ruồi cái mắt trắng bằng 
[image: image108.wmf]3/41/43/16

aa

XX

+=

, ruồi đực mắt trắng =3/8 → Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.
(4) đúng. Số ruồi cái mắt đỏ thuần chủng là: 
[image: image109.wmf]1/4.1/41/16
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Số ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng là: 
[image: image110.wmf]1/4.1/41/4.3/44/16
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→ Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.

Vậy có 3 kết luận đúng.

Ta có:


[image: image111.wmf]:20
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 hạt 
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 (tham gia sinh sản)
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→ Tần số alen 
[image: image115.wmf]2/3:21/3
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, 
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Vậy 
[image: image117.wmf]1
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→ Tỉ lệ các cây 
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 tham gia ra hoa, kết quả: 
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Vậy tỉ lệ hạt không nảy mầm được 
[image: image121.wmf](

)

(

)

2

1/41/16

aa

==


Câu 39: Đáp án A
Nếu gặp trường hợp sức sống hoặc sức sinh sản giảm thì ta sẽ tính lại tỷ lệ mỗi kiểu gen trong quần thể trước khi quần thể sinh sản
Giả sử hệ số chọn lọc đối với kiểu gen AA, Aa, aa tương ứng là h1, h2, h3. Xác định tần số các alen sau 1 thế hệ chọn lọc.
+ 
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- Nếu kiểu gen đồng hợp tử lặn gây chết thì số tần số alen lặn sau 1 thế hệ chọn lọc bằng 
[image: image125.wmf](
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- Nếu kiểu gen đồng hợp tử lặn gây chết thì số tần số alen lặn sau 1 thế hệ chọn lọc bằng 
[image: image126.wmf](
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Câu 40: Đáp án A
Quy ước:
Alen A: bình thường >> alen a: bệnh bạch tạng

(15) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa → (12) và (13) có kiểu gen Aa

(1) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa → (5) có kiểu gen Aa

(7) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa → (3) và (4) đều có kiểu gen Aa → (6) có kiểu gen là 
[image: image127.wmf]1:2
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 ( chưa xác định được kiểu gen của (11) (tức là kiểu gen của (11) có thể là AA hoặc Aa) ( có thể giống và khác kiểu gen với (12) ( I sai.
(11) có thể có kiểu gen Aa hoặc AA với xác suất: 
[image: image128.wmf]23
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(8) bị bạch tạng nên kiểu gen của (8) là aa ( (10) có kiểu gen là Aa
Ta có: 
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)

(

)

237103

1011:Aa:::

55202030

AAAaAAAaaa

æö

´´®

ç÷

èø


( Xác suất để người con trai bình thường của (11) mang gen bệnh (có kiểu gen Aa) là: 
[image: image130.wmf](

)

10

0

20

17

17

20

Aa

AaAA

1

=

+

 ( II đúng.
Ta có 
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( Xác suất sinh ra người con mang gen bệnh 
[image: image133.wmf](
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 của cặp (12), (13) là: 
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( III đúng.

IV đúng, những người có kiểu gen dị hợp trong phả hệ ta có thể biết chắc chắn là: (3), (4), (5), (10), (12), (13).

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Đối với Bài tập phả hệ, thường phải tiến hành theo 2 bước:

Bước 1: Dựa vào phả hệ để xác định quy luật di truyền của tính trạng bệnh.

Bước 2: Tiến hành các phép tính theo yêu cầu của bài toán.

+ Nếu bài toán yêu cầu tìm kiểu gen của những người trong phả hệ thì phải dựa vào kiểu gen của những người có kiểu hình lặn (aa) để suy ra kiểu gen của người có kiểu hình trội.

+ Nếu bài toán yêu cầu tìm xác suất thì phải tìm xác suất kiểu gen của bố mẹ, sau đó mới tính được xác suất của đời con.

- Trong phả hệ, nếu một cặp bố mẹ có kiểu hình giống nhau nhưng sinh con có kiểu hình khác thì tính trạng mới xuất hiện chính là tính trạng lặn.

- Khi xác định kiểu gen của những người trong phả hệ thì trước hết phải xác định kiểu gen của những kiểu hình mang tính trạng lặn trước, sau đó suy ra kiểu gen của những người còn lại.

Xác suất sinh con mang kiểu hình lặn = tỉ lệ giao tử lặn của bố x tỉ lệ giao tử lặn của mẹ.

Xác suất sinh con mang kiểu hình trội = 1 – xác suất sinh con mang kiểu hình lặn.
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